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Tiết 1 CC_Ðại CC_Thi CC_Hạnh CC_Trình CC_Nga L CC_Hoanh
Tiết 2 CÐ Ðịa lí _Hoanh Vật lí _Nga L Lịch sử _Ðại Sinh học _Lên  Hóa học_Hạnh Toán_Thi
Tiết 3 Lịch sử _Ðại Ðịa lí _Hoanh Toán _Thi Hoá học _Hạnh Ngữ văn _Trình Sinh học _Lên
Tiết 4 Sinh học _Lên Hoá học _Hạnh Toán _Thi Lịch sử _Ðại Ngữ văn _Trình CÐ Vật lí _Nga L
Tiết 5 Hoá học _Hạnh Lịch sử _Ðại Ðịa lí _Hoanh Toán _Thi Sinh học _Lên Vật lí _Nga L
Tiết 1 Ngữ văn_ Nga V Lịch sử _Ðại Ngữ văn _Trình HÐTN,HN_Thanh Toán _Thi CÐ Sinh học _Lên
Tiết 2 Ngữ văn_ Nga V Sinh học _Lên Ngữ văn _Trình HÐTN,HN_Thanh Toán _Thi CÐ Lịch Sử _Ðại
Tiết 3 Sinh học _Lên HÐTN,HN_Thanh Toán _Thi Ngữ văn _Trình CÐ Lịch Sử_Nam Lịch sử _Ðại
Tiết 4 HÐTN,HN_Thanh Ngữ văn_ Nga V Sinh học _Lên Ngữ văn _Trình Lịch sử _Nam Toán _Thi
Tiết 5 HÐTN,HN_Thanh Ngữ văn_ Nga V CÐ Lịch Sử _Ðại Sinh học _Lên Ngữ văn _Trình Toán _Thi
Tiết 1 Vật lí _Nga L Hoá học _Hạnh Lịch sử _Ðại Ðịa lí _Hoanh HÐTN,HN_Thanh Ngữ văn _Trình
Tiết 2 Ðịa lí _Hoanh Sinh học _Lên HÐTN,HN_Thanh Lịch sử _Ðại Vật lí _Nga L Ngữ văn _Trình
Tiết 3 HÐTN,HN_Thanh Vật lí _Nga L Sinh học _Lên Ngữ văn _Trình Hoá học _Hạnh Ðịa lí_ Hoanh
Tiết 4 Lịch sử _Ðại CÐ Ðịa lí _Hoanh CÐ Hoá học_Hạnh Ngữ văn _Trình CÐ Vật lí _Nga L HÐTN,HN_Thanh
Tiết 5
Tiết 1 Vật lí _Nga L Ngữ văn _Nga V HÐTN,HN_Thanh Toán _Thi CÐ Sinh học_Lên Hoá học _Hạnh
Tiết 2 Hoá học _Hạnh Ngữ văn _Nga V HÐTN,HN_Thanh Toán _Thi Vật lí _Nga L Sinh học _Lên
Tiết 3 Toán _Thi HÐTN,HN_Thanh Hoá học_Hạnh Ðịa lí _Hoanh Sinh học _Lên Vật lí _Nga L
Tiết 4 Ngữ văn_Nga V Toán _Thi Vật lí _Nga L CÐ Hoá học_Hạnh Ðịa lí _Hoanh HÐTN,HN_Thanh
Tiết 5 Ngữ văn_Nga V Toán _Thi Ðịa lí _Hoanh Vật lí _Nga L Lịch sử _Nam HÐTN,HN_Thanh
Tiết 1 Toán _Thi HÐTN,HN_Thanh Ngữ văn _Trình Hoá học _Hạnh Ðịa lí _Hoanh Lịch sử _Ðại
Tiết 2 Toán _Thi Ðịa lí _Hoanh Ngữ văn _Trình CÐ Lịch Sử _Ðại HÐTN,HN_Thanh Hoá học _Hạnh
Tiết 3 CÐ Lịch Sử _Ðại Toán _Thi Hoá học _Hạnh Vật lí _Nga L HÐTN,HN_Thanh Ðịa lí _Hoanh
Tiết 4 Ðịa lí _Hoanh CÐ Lịch Sử _Ðại Vật lí _Nga L HÐTN,HN_Thanh Toán _Thi Ngữ văn _Trình
Tiết 5 SHL_Ðại SHL_Thi SHL_Hạnh SHL_Trình SHL_Nga L SHL_Hoanh
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